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HUYỆN D                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH KHÁNH HÒA     

Bản án số: 14/2019/HS-ST 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D, TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  à          n 

Hội thẩm nhân dân: 

1. à Trần Th  Hoa - Cán bộ  ưu trí 

    2.Ông  rần Trực - Cán bộ  ưu trí. 

 - Thư ký phiên tòa:  à  rần Th  Tuyết Sương -   ư ký  òa án n ân dân 

huyện D, tỉn  K án  Hòa. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện D, tỉnh Khánh Hòa tham gia 

phiên tòa: Ông P ạm   àn  Luân - Kiểm sát v ên. 

 ừ ngày 18 đến ngày 19 t áng 3 năm 2019, tạ  trụ sở  òa án n ân dân  uyện 

D, tỉn  K án  Hòa mở p  ên tòa xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 

02/2019/HS-S  ngày 04 t áng 01 năm 2019 t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử 

số 04/2019/QĐXXS -HS ngày 08 t áng 01 năm 2019 đố  vớ  các b  cáo: 

1. Hồ Cao Đ (tên gọ  k ác: Năm C) - s n  năm 1995 tạ  K án  Hòa; nơ  

đăng ký n ân k ẩu t ường trú và c ỗ ở hiện nay: 150/10/4 đường 2/4, p ường V, 

t àn  p ố N, tỉn  K án  Hòa; nghề nghiệp: K ông; trìn  độ văn  óa: K ông b ết 

chữ; dân tộc: K n ; tôn g áo: K ông; con ông Hồ Cao L (s n  năm 1970) và bà     

Th  Th (s n  năm 1972); g a đìn  có  a  an  c   em, b  cáo là con t ứ nhất; tiền án: 

- Ngày 25/6/2014,  òa án n ân dân tỉn  K án  Hòa xử phạt 12 t áng t  về tội 

“Gây rối trật tự công cộng” (bản án số 10/2014/HSST), chấp  àn  xong ngày 

11/7/2015. - Ngày 25/5/2016,  òa án n ân dân t àn  p ố N, tỉn  K án  Hòa xử 

phạt 01 năm 06 t áng t  về tộ  “Cướp giật tà  sản” (bản án số 198/2016/HSST), 

chấp  àn  xong ngày 27/4/2017; t ền sự: K ông; n ân t ân: - Ngày 17/10/2011, 

Ủy ban nhân dân t àn  p ố N áp dụng biện p áp đưa vào trường g áo dưỡng thời 

hạn 24 t áng (Quyết đ nh số 8416/QĐ-CT-UBND), chấp  àn  xong ngày 

18/7/2013. - Ngày 06/11/2018,  òa án n ân dân t àn  p ố N, tỉn  K án  Hòa xử 

phạt 03 năm t  về tộ  “ rộm cắp tà  sản” (bản án số 261/2018/HSST); b  cáo b  bắt 

tạm giam từ ngày 04/10/2018,   ện đang b  tạm giam tạ  n à tạm giữ Công an 

huyện D; b  cáo có mặt tạ  p  ên tòa. 
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2. Nguyễn Trần L (tên gọ  k ác: Long K) - s n  năm 1991 tạ  K án  Hòa; 

nơ  đăng ký n ân k ẩu t ường trú và c ỗ ở hiện nay: 17/1  ăng  ạt Hổ, p ường 

V, t àn  p ố N, tỉn  K án  Hoà; nghề nghiệp: K ông; trìn  độ văn  óa: 07/12; 

dân tộc: K n ; tôn g áo: K ông; con ông Nguyễn Văn L (đã c ết) và bà  rần Th  T 

(s n  năm 1953); g a đìn  có 04 an  c   em, b  cáo là con n ỏ nhất; tiền án: Ngày 

06/9/2016,  òa án n ân dân t àn  p ố N xử phạt 01 năm 06 t áng t  về tộ  “ rộm 

cắp tà  sản (bản án số 295/2016/HSST), chấp  àn  xong ngày 18/6/2017; t ền sự: 

K ông; n ân t ân: - Ngày 18/06/2012, Ủy ban n ân dân tỉn  K án  Hòa áp dụng 

biện p áp đưa vào cơ sở g áo dục, thời hạn 24 t áng. (Quyết đ nh số 1469/QĐ-CT-

UBND), chấp  àn  xong ngày 19/6/2014. - Ngày 06/11/2018,  òa án n ân dân 

t àn  p ố N, tỉn  K án  Hòa xử phạt 01 năm 06 t áng t  về tộ  “ rộm cắp tà  sản” 

(bản án số 261/2018/HSST); - Ngày 23/01/2019,  òa án n ân dân t àn  p ố N, 

tỉn  K án  Hòa xử phạt 01 năm 03 t áng t  về tộ  “ rộm cắp tà  sản” (bản án số 

12/2019/HSST), tổng hợp  ìn  p ạt với bản án 261/2018/HSST b  cáo c ấp  àn  

 ìn  p ạt c ung là 02 năm 09 t áng t ; hiện nay b  cáo đang b  tạm giam tạ  n à 

tạm giữ Công an t àn  p ố N; b  cáo có mặt tạ  p  ên tòa. 

3. Lê Văn K(tên gọ  k ác: L) - s n  năm 1995 tạ  K án  Hòa; nơ  đăng ký 

n ân khẩu t ường trú và c ỗ ở hiện nay:   ôn  ân Xương 2, xã S, huyện C, tỉnh 

K án  Hòa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trìn  độ văn  óa: 12/12; dân tộc: Kinh; 

tôn g áo: K ông; con ông Lê VănH (s n  năm 1972) và bà  rần Th  Kim C (sinh 

năm 1972); g a đìn  có 04 an  c   em, b  cáo là con t ứ nhất; tiền án, t ền sự: 

K ông; n ân t ân: - Ngày 06/11/2018,  òa án n ân dân t àn  p ố N, tỉn  K án  

Hòa xử phạt 01 năm 06 t áng t  về tộ  “  êu t ụ tà  sản do ngườ  k ác p ạm tội 

mà có” (bản án số 261/2018/HSST); b  cáo đang c ấp  àn  án tại Trại giam A2; b  

cáo có mặt tạ  p  ên tòa. 

- Bị hại:  

1. Ông Nguyễn Đức N, s n  năm 1960 (đã c ết vào ngày 09/12/2018 - Giấy 

chứng tử số 190 ngày 12/12/2018). 

Đại diện hợp p áp: 

-  à Nguyễn Trọng Xuân V - sinh năm 1992. 

Đ a chỉ: Tổ dân p ố Đông Môn 1, th  trấn D, huyện D, tỉn  K án  Hòa. 

Vắng mặt k ông có lý do. 

-  Ông Nguyễn Trọng Hoàng Â- s n  năm 1977. 

Đ a chỉ: Tổ dân p ố Phan Bộ  C âu 1, t   trấn D, huyện D, tỉn  K án  Hòa. 

Có mặt. 

2. Ông Nguyễn Trung Th, s n  năm 1989 

Đ a chỉ:   ôn  rung  Lương 1, xã A, huyện T, tỉnh P. Ông    vắng mặt 

k ông có lý do. 
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 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Trung Ch, s n  năm 

1967; đ a chỉ:   ôn  rung Lương 1, xã A, huyện T, tỉnh P; ông C  vắng mặt 

k ông có lý do. 

NỘI DUNG V  ÁN  

  eo các tà  l ệu có trong  ồ sơ vụ án và d ễn b ến tạ  p  ên tòa, nộ  dung vụ 

án được tóm tắt n ư sau: 

Khoảng 01 giờ 30 p út ngày 17/5/2018, Hồ Cao Đ và Nguyễn Trần L đang 

đ ều khiển xe mô tô  KS 79N -190.57 (xe trộm cắp được tại khu vực p ường T, 

t àn  p ố N) đ  tìm nơ  t êu t ụ. K   đ  đến đường 23 t áng 10 t uộc xã D, huyện 

D t ì b  lực lượng Công an xã D tuần tra, bắt giữ. Quá trìn  đ ều tra chứng minh 

Hồ Cao Đ và Nguyễn Trần L còn t ực hiện hai vụ trộm cắp trên đ a bàn  uyện D, 

cụ thể: 

Vụ thứ 1: Khoảng 22 giờ ngày 21/4/2018, Đ đ  xe t ồ từ t àn  p ố N đến 

ngã tư T àn , huyện D tìm xe mô tô để trộm cắp. Đến khoảng 00 giờ 10 p út ngày 

22/4/2018, p át   ện trước cửa  àng đ ện thoạ  d  động Viễn t ông A, t uộc tổ dân 

phố Phan Bộ  C âu 2, t   trấn d, có xe mô tô  KS:79D1 - 365.80 của ông Nguyễn 

Đức n (s n  năm 1960, trú tại Phan Bộ  c âu 1, t   trấn D) k ông có ngườ  trông 

co  nên Đ đã trộm cắp và đ ều khiển xe về t àn  p ố N và t ếp tục đ ều khiển xe 

mô tô  KS 79D1-365.80 t eo  ướng quốc lộ 1A đến khu vực xã S, huyện C bán 

c o Lê Văn K vớ  g á 2.000.000 đồng. 

Vụ thứ 2: Khoảng 12 giờ ngày 12/5/2018, Hồ Cao Đ và Nguyễn Trần L đ  

bộ trên đường Võ Nguyên G áp  ướng huyện D, k   đến t ôn Võ K ện, xã D p át 

hiện xe mô tô  KS: 78H1 -177.25 của anh Nguyễn Trung Th (s n  năm 1989, trú 

tạ  t ôn  rung Lương, xã A huyện T, tỉnh P) đang để trên vỉa  è, k ông có người 

trông co . Đ và L d ng đoản p á k óa và trộm xe, L đ ều khiển xe chở Đ về t àn  

phố N. Đến khoảng 14 giờ c ng ngày, Đ và L  đ ều khiển xe mô tô 78H1-177.25 

trộm cắp được đến khu vực xã S, huyện C bán c o Lê Văn K vớ  g á 1.700.000 

đồng c  a n au t êu xà . 

Lê Văn K biết rõ 02 xe mô tô trên là do Hồ Cao Đ, Nguyễn Trần L trộm cắp 

mà có n ưng vẫn mua nhằm mục đíc  bán lạ  để kiếm lờ . Sau k   mua xe mô tô 

79D -365.80, Lê Văn K đã bán lại cho một ngườ  tên H k ông xác đ n  n ân t ân 

lai l ch vớ  g á 2.700.000 đồng và bán xe mô tô 78H1- 177.25 cho một ngườ  tên   

không xác đ n  được n ân t ân la  l ch vớ  g á 2.300.000 đồng. Ngày 22/6/2018, K 

tìm gặp được ngườ  tên T chuộc lạ  xe mô tô 78H1-177.25 và g ao nộp c o cơ 

quan Cản  sát đ ều tra - Công an  uyện D. 

Bản kết luận đ n  g á về tà  sản số 26 ngày 11/6/2018 của Hộ  đồng đ n  g á 

trong tố tụng  ìn  sự huyện D xác đ n  xe mô tô  KS 78H1 - 177.25 có g á tr  là 

10.500.000 đồng. Bản kết luận đ n  g á về tà  sản số 27 ngày 11/6/2018 của Hội 
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đồng đ n  g á trong tố tụng  ìn  sự huyện D xác đ n  xe mô tô  KS 79D1 - 

365.80 có g á tr  là 13.875.000 đồng. 

 rong quá trìn  đ ều tra, b  cáo Hồ Cao Đ, Nguyễn Trần L, Lê Văn K đã 

t àn  k ẩn k a  báo, ăn năn  ối cả . Lê Văn K tự nguyện sữa chữa, khắc phục hậu 

quả. 

Về tang vật: Xe mô tô  KS 78H1-177.25 đã trả lạ  c o ông Nguyễn Trung 

Ch là c ủ sở hữu. Ông C  k ông yêu cầu bồ  t ường thiệt hại; ông Nguyễn Đức N 

yêu cầu bồ  t ường xe 79D1-365.80 đã mất là 21.500.000đ.  

Tại bản cáo trạng số 63/CT-VKSDK ngày 28/11/2018 của Viện kiểm sát 

n ân dân  uyện D truy tố b  cáo Hồ Cao Đ về tộ  “ Trộm cắp tà  sản” t eo đ ểm g 

khoản 2 Đ ều 173; truy tố b  cáo Nguyễn Trần L về tộ  “Trộm cắp tà  sản” theo 

khoản 1 Đ ều 173 và b  cáo Lê Văn K về tội: “  êu t ụ tà  sản do ngườ  k ác p ạm 

tộ  mà có” theo khoản 1 đ ều 323 của Bộ luật Hìn  sự 2015. 

Tạ  p  ên tòa, đạ  d ện V ện k ểm sát g ữ nguyên quyết đ nh truy tố đối với 

các b  cáo n ư nội dung bản cáo trạng đã truy tố; đề ngh  Hộ  đồng xét xử áp dụng 

đ ểm g khoản 2 Đ ều 173, đ ểm s khoản 1 Đ ều 51, Đ ều 56, Đ ều 58 Bộ luật  ìn  

sự đối với Hồ Cao Đ, xử phạt b  cáo từ 2 năm đến 3 năm t  và tổng hợp vớ  3 năm 

t  của bản án số 261/2018/HSST của tòa án n ân dân t àn  p ố N. Áp dụng khoản 

1 Đ ều 173, đ ểm s khoản 1 Đ ều 51; đ ểm h khoản 1 Đ ều 52; Đ ều 56, Đ ều 58 

của Bộ luật  ìn  sự xử phạt b  cáo Nguyễn Trần L từ 12 đến 18 t áng t  và tổng 

hợp 02 năm 09 t áng t  tại bản án số 12/2019/HSST của  òa án n ân dân t àn  

phố N . Áp dụng  khoản 1 Đ ều 323, đ ểm b,s khoản 1 Đ ều 51, đ ểm g khoản 1 

Đ ều 52, Đ ều 56 của Bộ luật   ìn  sự xử phạt b  cáo Lê Văn K từ 09 t áng đến 12 

t áng t  và tổng hợp  ìn  p ạt 01 năm t  tại bản án 261/2018/HSS  của tòa án 

n ân dân t àn  p ố N. Buộc các b  cáo p ải chấp  àn   ìn  p ạt chung trừ đ  t ời 

g an đã tạm g am và t ờ  g an đã c ấp  àn  án.  

Về vật c ứng: K ông có nên k ông g ải quyết. Về trác  n  ệm dân sự: Đề 

ngh  HĐXX g   n ận sự tự nguyện thỏa thuận giữa b  cáo Hồ Cao Đ, b  cáo Lê 

Văn K và ông Nguyễn Trọng Hoàng Âbồ  t ường c o ông Â 13.875.000đ g á tr  

xe mô tô 79D1-365.80. Về án p í: Các b  cáo p ải ch u án p í HSS  và án p í 

DSS  t eo quy đ nh của p áp luật. 

Tạ  p  ên tòa, các b  cáo, đại diện hợp p áp của người b  hại thống nhất với 

nội dung luận tội của Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện D; về trác  n  ệm 

dân sự: B  cáo Hồ Cao Đ, b  cáo Lê Văn K và ông Nguyễn Trọng Hoàng Â thỏa 

thuận b  cáo Đ, b  cáo Kcó trác  n  ệm l ên đới bồ  t ường xe mô tô 79D1-365.80 

c o ông Ân số tiền là 13.875.000đ vào ngày 30/6/2019. 

NH N Đ NH  ỦA TÒA ÁN  

 rên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tạ  p  ên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ n  n ư sau: 
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[1] Về  àn  v , quyết đ nh tố tụng của Cơ quan đ ều tra Công an  uyện D, 

Đ ều  ra V ên, V ện Kiểm sát n ân dân  uyện D, Kiểm sát v ên trong quá trìn  

đ ều tra truy tố đã t ực hiện đúng t ẩm quyền, trìn  tự, thủ tục quy đ nh của Bộ 

luật tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra và tạ  p  ên tòa, các b  cáo và người b  hại, 

ngườ  có quyền lợ , ng ĩa vu  l ên quan k ông có ý k ến hoặc khiếu nại về  àn  v , 

quyết đ nh của Cơ quan t ến  àn  tố tụng, người tiến  àn  tố tụng. Hàn  v , quyết 

đ nh của Cơ quan t ến  àn  tố tụng, người tiến  àn  tố tụng đều hợp p áp. 

Tạ  p  ên tòa, người b  hạ ; đại diện hợp p áp của b  hạ ; ngườ  có quyền lợi 

ng ĩa vụ l ên quan vắng mặt n ưng đã có lời khai tại hồ sơ, căn cứ Đ ều 292 Bộ 

luật tố tụng  ìn  sự; Hộ  đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt người b  hại, đại 

diện hợp p áp của b  hạ  và ngườ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan. 

[2] Về nội dung vụ án: Căn cứ vào lời khai của b  cáo tạ  p  ên tòa và các tà  

liệu chứng cứ có trong  ồ sơ, đủ căn cứ để xác đ nh: Khoảng 22 giờ ngày 

21/4/2018, Đ đ  xe t ồ từ t àn  p ố N đến ngã tư t àn , huyện D tìm xe mô tô để 

trộm cắp. Đến khoảng 00 giờ 10 p út ngày 22/4/2018, p át   ện trước cửa  àng 

đ ện thoạ  d  động Viễn t ông A, t uộc tổ dân p ố Phan Bộ  C âu 2, t   trấn D, có 

xe mô tô  KS: 79D1 - 365.80 của ông Nguyễn Đức N (s n  năm 1960, trú tại Phan 

Bội C âu 1, t   trấn D) k ông có ngườ  trông co  nên Đ đã trộm xe và bán c o Lê 

Văn K vớ  g á 2.000.000 đồng. Tiếp đến: Khoảng 12 giờ ngày 12/5/2018, Hồ Cao 

Đ và Nguyễn Trần L đ  bộ trên đường Võ Nguyên G áp  ướng huyện D, k   đến 

t ôn Võ Kiện, xã D d ng đoản p á k óa trộm cắp xe mô tô  KS :78H1 -177.25 

của anh Nguyễn Trung Th (s n  năm 1989, trú tạ  t ôn  rung Lương, xã A, huyện 

T, tỉnh P) đang ngủ trên vỉa  è, k ông có ngườ  trông coi. Đến khoảng 14 giờ c ng 

ngày, Đ và L  đ ều  khiển xe mô tô 78H1 - 177.25 đến khu vực xã S, huyện C bán 

c o Lê Văn K vớ  g á 1.700.000 đồng c  a n au t êu xà . 

Lê Văn K biết rõ 02 xe mô tô trên là do Hồ Cao Đ, Nguyễn Trần L trộm cắp 

mà có n ưng vẫn mua nhằm mục đíc  bán lạ  để kiếm lờ . Sau k   mua xe mô tô 

79D1 - 365.80, Lê Văn K đã bán lại cho một ngườ  tên H k ông xác đ n  n ân 

t ân la  l ch vớ  g á 2.700.000đ và bán xe mô tô 78H1 - 177.25 cho một ngườ  tên 

T k ông xác đ n  được n ân t ân la  l ch vớ  g á 2.300.000đồng.  

G á tr  xe mô tô  KS 78H1 - 177.25 đ n  g á là 10.500.000 đồng. G á tr  xe 

mô tô  KS 79D1 - 365.80 đ n  g á là 13.875.000 đồng.Tổng g á tr   a  xe mô tô là 

24.375.000 đồng. 

Với các lời khai thừa nhận  àn  v  p ạm tội của các b  cáo, p    ợp vớ  các 

tà  l ệu, chứng cứ có trong  ồ sơ, c o t ấy bản cáo trạng số 63/CT-VKSDK ngày 

28/11/2018 của Viện kiểm sát n ân dân  uyện D là có căn cứ, đúng p áp luật, đủ 

cơ sở để kết luận b  cáo Hồ Cao Đ đã p ạm tộ  “Trộm cắp tà  sản” theo quy đ nh 

tại khoản 2 Điều 173; b  cáo Nguyễn Trần L đã phạm tộ  “Trộm cắp tà  sản” t eo 

quy đ nh tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật  ìn  sự; b  cáo Lê Văn K đã phạm tộ  “ 
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  êu t ụ tà  sản do ngườ  k ác p ạm tộ  mà có” t eo quy đ nh tại khoản 1 Điều 

323 của Bộ luật  ìn  sự. 

 [3] Xét  àn  v  p ạm tội của các b  cáo:  

- Đối với b  cáo Hồ Cao Đ: Ngày 25/6/2014, b  cáo b   òa án n ân dân tỉnh 

K án  Hòa xử phạt 12 t áng t  về tộ  “Gây rối trật tự công cộng”, c ấp  àn  xong 

ngày 11/7/2015. Ngày 25/5/2016, b   òa án n ân dân t àn  p ố N, tỉn  K án  

Hòa xử phạt 01 năm 06 t áng t  về tộ  “Cướp giật tà  sản”, c ấp  àn  xong  ìn  

phạt ngày 27/4/2017. B  cáo đã có tiền án c ưa được xóa án tíc , lại thực hiện  àn  

vi chiếm đoạt tà  sản ngườ  k ác l ên tục, nhiều lần trong một khoản thời gian ngắn 

ở những đ a bàn k ác n au. Cụ thể: Tạ  t àn  p ố N, tỉn  K án  Hòa, b  cáo đã 

l ên t ếp thực hiện 04 vụ trộm cắp tà  sản trong thời gian từ t áng 4 đến t áng 5 

năm 2018. Cũng trong t ờ  g an này, tại huyện D, b  cáo lại tiếp tục thực hiện 02 

vụ trộm cắp tà  sản k ác.  òa án n ân dân t àn  p ố N xử phạt b  cáo 03 năm t  

về tộ   “ rộm cắp tà  sản” tại bản án số 261/2018/HSS . Hàn  v  p ạm tội của b  

cáo b  truy tố vớ  tìn  t ết đ nh khung là tá  p ạm nguy hiểm theo bản cáo trạng số 

63/CT-VKSDK ngày 28/11/2018 là  oàn toàn có căn cứ.  uy n  ên xét t ấy ngoà  

tìn  t ết đ n  k ung là tá  p ạm nguy hiểm, t ì căn cứ vào t ền án, căn cứ vào bản 

án số 261/2018/HSS  ngày 06/11/2018 của  òa án n ân dân t àn  p ố N và  àn  

vi chiếm đoạt tà  sản trong vụ án này t ì b  cáo đã 06 lần thực hiện  àn  v  trộm 

cắp tà  sản, mỗi lần chiếm đoạt đều có g á tr  trên 2.000.000 đồng. B  cáo k ông có 

công v ệc ổn đ nh, k ông có thu nhập hợp p áp, t ực hiện việc trộm cắp tà  sản để 

bán k ếm tiền t êu xà  cá n ân, nên căn cứ vào Ng   quyết số 01/2006/HĐ P-

 A C ngày 12/5/2006 của Hộ  đồng Thẩm p án  òa án n ân dân  ố  cao, t ì 

 àn  v  phạm tội của b  cáo Đ phải áp dụng tìn  t ết “ Tá  p ạm nguy hiểm” và 

tìn  tiết “Phạm tộ  có tín  c ất c uyên ng  ệp” để xét xử đối với b  cáo theo quy 

đ nh tại đ ểm b và đ ểm g khoản 2 Đ ều 173 là p    ợp, đúng quy đ nh của p áp 

luật. uy n  ên b  cáo cũng đã t àn  k ẩn k a  báo nên áp dụng đ ểm s khoản 1 

Đ ều 51của Bộ luật  ìn  sự đối với b  cáo.  ổng hợp vớ   ìn  p ạt 03 năm t  tại 

bản án số 261/2018/HSST. Buộc b  cáo Đ phải chấp  àn   ìn  p ạt c ung n ưng 

trừ đ  t ời gian b  cáo đã tạm giam. 

- Đối với b  cáo Nguyễn Trần L: B  cáo cũng có n ân t ân k ông tốt, đã có 

tiền án về tội chiếm đoạt tà  sản, c ưa được xóa án tíc  n ưng trong một khoảng 

thời gian ngắn, đã c ng với b  cáo Hồ Cao Đ thực hiện nhiều vụ trộm cắp tà  sản 

trên đ a bàn t àn  p ố N và  uyện D. B  cáo đã t ực hiện 03 vụ trộm cắp tà  sản tại 

t àn  p ố N, đã b   òa án n ân dân t àn  p ố N tuyên p ạt 02 năm 09 t áng t  

theo bản án số 12/2019/HSS  ngày 23/01/2019. B  cáo lại tiếp tục thực hiện 01 vụ 

trộm cắp tà  sản tại huyện D vào ngày 12/5/2018. Do vậy  àn  v  của b  cáo K là 

nguy hiểm c o xã  ộ , xem t ường p áp luật, xâm p ạm đến quyền sở hữu của 

ngườ  k ác nên cần xử lý ng  êm để g áo dục và p òng ngừa c ung c o xã  ội. 
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 uy n  ên, b  cáo đã t àn  k ẩn k a  báo, ăn năn  ối cải nên xem xét áp dụng quy 

đ nh tạ  đ ểm s khoản 1 Đ ều 51, đ ểm g khoản 1 Đ ều 52 của Bộ luật  ìn  sự giảm 

nhẹ một phần  ìn  p ạt cho b  cáo. Tổng hợp  ìn  p ạt 02 năm 09 t áng t  tại bản 

án số 12/2019/HSS  ngày 23/01/2019 đối với b  cáo.  uộc b  cáo L phải chấp 

 àn   ìn  p ạt c ung n ưng trừ đ  t ời gian b  cáo đã tạm g am và đã t    àn  án. 

- Đối với b  cáo Lê Văn K: B  cáo đã t ực hiện  àn  v  t êu t ụ tà  sản mà 

biết rõ là do ngườ  k ác p ạm tộ  mà có.  à  sản b  cáo t êu t ụ hai lần có tổng g á 

tr  là 24.375.000 đồng.  rong c ng một khoảng thời gian ngắn, b  cáo đã nhiều lần 

mua tà  sản do b  cáo Đ và b  cáo L trộm cắp được tạ    àn  p ố N và  uyện D. 

 òa án n ân dân t àn  p ố N xử phạt b  cáo 01 năm t  về tộ  “   êu t ụ tà  sản do 

ngườ  k ác p ạm tộ  mà có”. Do vậy cần phải xử lý ng  êm đối với b  cáo. Nên áp 

dụng tìn  t ết phạm tội nhiều lần quy đ nh tại đ ểm g khoản 1 Đ ều 52 của Bộ luật 

 ìn  sự đối với b  cáo.  uy n  ên b  cáo cũng đã ăn năn  ối cải, khắc phục bồi 

t ường một phần thiệt hạ  c o người b  hạ , nên xem xét áp dụng đ ểm b, s khoản 1 

đ ều 51cho b  cáo. Tổng hợp vớ   ìn  p ạt 01 năm t  tại bản án số 

261/2018/HSST. Buộc b  cáo K ệt phải chấp  àn   ìn  p ạt chung. 

[4] Về trác  n  ệm dân sự:  ạ  p  ên tòa, b  cáo Đ, b  cáo K và ông Nguyễn 

Trọng Hoàng Â (ngườ  đại diện hợp p áp của người b  hại) có mặt đã t ỏa thuận 

số tiền bồ  t ường thiệt hại xe mô tô 79D1-365.80 là 13.875.000đ nên g   n ận.  

[5  Về xử lý vật c ứng: K ông t u g ữ vật chứng nên k ông xem xét. 

[6] Về án p í:    cáo Hồ Cao Đ, b  cáo Nguyễn Trần L, b  cáo Lê Văn K 

phải ch u án p í  ìn  sự sơ t ẩm là 200.000đ và b  cáo Đ, b  cáo K phải nộp 

694.000đ án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy đ n  p áp luật.  

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

1. Căn cứ vào: 

- Đ ểm b, đ ểm g khoản 2 Đ ều 173;  đ ểm s khoản 1 Đ ều 51; Điều 56; Đ ều 

58 Bộ luật  ìn  sự đối với b  cáo Hồ Cao Đ;  

- Khoản 1 đ ều 173; điểm s khoản 1 Đ ều 51, đ ểm h khoản 1 Đ ều 52; Điều 56; 

Đ ều 58 Bộ luật  ìn  sự đối với b  cáo Nguyễn Trần L; 

- Khoản 1 Điều 323; đ ểm b,s khoản 1 Đ ều 51, đ ểm g khoản 1 Đ ều 52; Đ ều 

56 Bộ luật  ìn  sự đối với b  cáo Lê Văn K; 

- Đ ều 584; Đ ều 585; Đ ều 586; Đ ều 590 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Khoản 2 Đ ều 136; Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ luật tố tụng  ìn  sự; 

- Ngh  quyết số 01/2006/HĐ P- A C ngày 12/5/2006 của Hộ  đồng Thẩm 

p án  òa án n ân dân  ối cao; 

- Ngh  quyết 326/2016/U  VQH14 ngày 30 t áng 12 năm 2016 của Ủy ban 

t ường vụ Quốc hội. 
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Xử phạt: B  cáo Hồ Cao Đ 03 (ba) năm t  về tộ  “ rộm cắp tà  sản”; tổng 

hợp mức án 03 (ba) năm t  của bản án số 261/2018/HSS  ngày 06/11/2018 của 

 òa án n ân dân t àn  p ố N; buộc b  cáo p ải chấp  àn   ìn  p ạt c ung là 

06(sáu) năm t ; t ời hạn t  tín  từ ngày b  bắt tạm g am ngày 04/10/2018.   ời 

hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/5/2018 đến ngày 15/8/2018 của bản án 

261/2018/HSS  được trừ vào t ời gian chấp  àn   ìn  p ạt chung. 

Xử phạt: B  cáo Nguyễn Trần L 01(một) năm t  về tộ  “ Trộm cắp tà  

sản”.Tổng hợp  ìn  p ạt 02 (hai) năm 09 (c ín) t áng t  tại bản án số 

12/2019/HSST ngày 23/01/2019 của  òa án n ân dân t àn  p ố N, buộc b  cáo 

phải chấp  àn   ìn  p ạt c ung là 03 (ba) năm 09(c ín) t áng t .  ời hạn chấp 

 àn   ìn  p ạt t  tín  từ ngày 14/10/2018 (ngày b  cáo b  tạm giam của bản án số 

12/2019/HSST); thời hạn tạm giữ từ ngày 18/5/2018 đến ngày 25/5/2018 của bản 

án 261/2018/HSS  của  òa án n ân dân t àn  p ố N được trừ vào t ời gian chấp 

 àn   ìn  p ạt chung. 

Xử phạt: B  cáo Lê Văn K 01 năm t  về tộ  “   êu t ụ tà  sản do ngườ  k ác 

phạm tộ  mà có”.  ổng hợp vớ   ìn  p ạt 01 năm t  tại bản án số 261/2018/HSST 

của Tòa án n ân dân t àn  p ố N. Buộc b  cáo phải chấp  àn   ìn  p ạt c ung là 

02 năm t .   ời hạn chấp  àn   ìn  p ạt t  tín  từ ngày bắt giam t    àn  án 

(ngày 21/01/2019). 

 2.Về trác  n  ệm dân sự: Buộc b  cáo Hồ Cao Đ, b  cáo Lê Văn K l ên đới 

bồ  t ường 13.875.000đ c o ông Nguyễn Trọng Hoàng Â (ngườ  đại diện hợp 

p áp của người b  hại). 

 3. Về án p í:    cáo Hồ Cao Đ, Nguyễn Trần L, Lê Văn K phải ch u 

200.000đ t ền án p í  ìn  sự sơ t ẩm. B  cáo Hồ Cao Đ, Lê Văn K mỗi b  cáo p ải 

ch u 347.000đ án p í dân sự sơ t ẩm. 

4. Quyền k áng cáo: Các b  cáo; đại diện hợp p áp của người b  hại có 

quyền k áng cáo bản án  ìn  sự sơ t ẩm trong thời hạn 15 (mườ  lăm) ngày, kể từ 

ngày tuyên án sơ t ẩm. B  hại; ngườ  đ a diện hợp p áp của b  hại; ngườ  có quyền 

lợ  ng ĩa vụ l ên quan vắng mặt có quyền k áng cáo bản án  ìn  sự sơ t ẩm trong 

thời hạn 15 (mườ  lăm) ngày, kể từ ngày n ận được bản án hoặc bản án được n êm 

yết. 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- TAND tỉn  K án  Hòa; 

- Sở  ư p áp tỉn  K án  Hòa; (ĐÃ KÝ) 

- VKSND tỉn  K án  Hòa; 

- VKSND huyện D; 

- Công an  uyện D; 

- Chi cục THADS huyện D; 

- B  cáo, b  hạ , đại diện hợp p áp của b  hại; 

- Ngườ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan; 

- Lưu: Hồ sơ, án văn.               Bùi Thị Ẩn 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN  HỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

TRẦN TH  HOA         TRẦN TRỰ                 BÙI TH  ẨN 
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